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THỐNG KÊ ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025)

Số 

người

Tỷ lệ so với 
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Quy mô dân số

(người)

Tỷ lệ so với 

tiêu chuẩn 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Các xã

1 Chất Bình 33 0,61

ĐVHC nông thôn vùng ĐBSH; 

có địa giới ĐVHC đã hình thành 

ổn định và từ năm 1945 chưa có 

thay đổi, điều chỉnh lần nào

5,92 28,2% 5.401 67,5%

2 Hồi Ninh 31 0,56

ĐVHC nông thôn vùng ĐBSH; 

có địa giới ĐVHC đã hình thành 

ổn định và từ năm 1945 chưa có 

thay đổi, điều chỉnh lần nào

5,74 27,3% 5.558 69,5%

3 Tân Thành 31 0,59

ĐVHC nông thôn vùng ĐBSH; 

có địa giới ĐVHC đã hình thành 

ổn định và từ năm 1945 chưa có 

thay đổi, điều chỉnh lần nào

4,45 21,2% 5.231 65,4%

4 Kim Đông 25 0,51
ĐVHC nông thôn vùng ĐBSH; 

khu vực biên giới biển
6,53 31,1% 4.892 61,2%

5 Kim Trung 12 0,28
ĐVHC nông thôn vùng ĐBSH; 

khu vực biên giới biển
4,47 21,3% 4.252 53,2%

6 Kim Hải 18 0,47
ĐVHC nông thôn vùng ĐBSH; 

khu vực biên giới biển
5,75 27,4% 3.819 47,7%

II Các thị trấn

1 Phát Diệm 65 0,64 1,05 7,5% 10.227 127,8%

2 Bình Minh 42 0,94 9,11 65,0% 4.471 55,9%
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